
Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền 

Thịt đùi kg 6 60 000               360 000                    

Dưa cải kg 13 10 000               130 000                    

Chuối kg 15 5 000                 75 000                       

565 000                    

Thịt đùi kg 6 60 000               360 000                    

Dưa cải kg 13 10 000               130 000                    

Hành lá  + tỏi 35 000                       

Chuối kg 15 5 000                 75 000                       

600 000                    

Thịt xay kg 6 60 000               360 000                    

Đậu khuôn miếng 160 800                     128 000                    

Cà chua kg 2 16 000               32 000                       

Cải ngọt kg 10 7 000                 70 000                       

Chuối kg 15 5 000                 75 000                       

665 000                    

Cá ngân kg 10 60 000               600 000                    

Chuối kg 15 5 000                 75 000                       

675 000                    

Thịt gà kg 20 45 000               900 000                    

Rau muống kg 5 8 000                 40 000                       

Ca ri + hành lá 30 000                       

Tiền nước T12/2017 310 000                    

Chuối kg 15 5 000                 75 000                       

1 355 000                 

Thịt xay kg 6 60 000               360 000                    

Đậu khuôn miếng 120 800                     96 000                       

Cải ngọt kg 10 6 000                 60 000                       

Cà chua 25 000                       

Chuối kg 15 5 000                 75 000                       

616 000                    

Chả cá kg 6 65 000               390 000                    

Cà chua kg 2 10 000               20 000                       

Phí vệ sinh T12 22 000                       

Ga bình 2 1 100 000          2 200 000                 

Chuối kg 15 5 000                 75 000                       

2 707 000                 

Chả chiên kg 12 65 000               780 000                    

Cà chua hộp hộp 4 9 000                 36 000                       

Hành lá kg 1 10 000               10 000                       

Chuối kg 15 5 000                 75 000                       

901 000                    

Thịt xay kg 6 60 000               360 000                    

Đậu khuôn miếng 160 800                     128 000                    

Cải ngọt kg 10 6 000                 60 000                       

Cà chua kg 2 14 000               28 000                       

CHI PHÍ QUÁN CƠM 2000 - ĐÀ LẠT 
Từ ngày 01/12/2017 đến 31/12/2017

02/12/2017

Tổng theo ngày 

05/12/2017

Tổng theo ngày 

07/12/2017

Tổng theo ngày 

09/12/2017

Tổng theo ngày 

12/12/2017

Tổng theo ngày 

14/12/2017

Tổng theo ngày 

16/12/2017

Tổng theo ngày 

19/12/2017

Tổng theo ngày 

21/12/2017



Chuối kg 15 5 000                 75 000                       

651 000                    

Thịt đùi kg 7 65 000               455 000                    

Dưa cải kg 13 10 000               130 000                    

Điện T12/2017 202 000                    

Chuối kg 15 5 000                 75 000                       

862 000                    

Thịt xay kg 4 60 000               240 000                    

Trứng gà kg 10 35 000               350 000                    

Hành lá kg 1 10 000               10 000                       

Chuối kg 15 5 000                 75 000                       

675 000                    

Thịt heo kg 11 60 000               660 000                    

Cải ngọt kg 10 7 000                 70 000                       

Chuối kg 15 5 000                 75 000                       

805 000                    

Chả cá kg 4 65 000               260 000                    

Rau muống kg 5 10 000               50 000                       

Giấm chai 3 9 000                 27 000                       

Điện thoại T11/2017 207 000                    

Dung dịch pha nước 

rửa chén 260 000                    

Lương cô Hồng 

T12+13/2017
3 400 000                 

4 204 000                 

15 281 000   

21/12/2017

Tổng theo ngày 

23/12/2017

Tổng theo ngày 

26/12/2017

Tổng theo ngày 

28/12/2017

Tổng theo ngày 

30/12/2017

Tổng theo ngày 

Tổng 


